
          SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 BV YHCT PHẠM NGỌC THẠCH                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                        

           Số:         /CB-YHCT                                     Lâm Đồng, ngày 19 tháng 8 năm 2026

BẢN CÔNG BỐ
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành

Kính gửi:    Sở Y tế Lâm Đồng

Tên cơ sở hướng dẫn thực hành: Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch.
Số giấy phép hoạt động: 191/LĐ-GPHĐ    Cơ quan cấp: Sở Y tế Lâm Đồng, 

ngày cấp 16 tháng 7 năm 2025. 
Địa chỉ: 49 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Người chịu trách nhiệm chuyên môn: BS. CKII Quách Hữu Thái
Điện thoại liên hệ: 02633.828316
Email (nếu có):   yhctpnt@yahoo.com.vn
Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành theo quy định với các nội 
dung sau đây:

1. Đối tượng hướng dẫn thực hành:
1.1. Sau đại học: Thạc sĩ, Bác sỹ CKI Y học cổ truyền
1.2. Đại học: Bác sỹ Y học cổ truyền, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên PHCN.
1.3. Cao đẳng/Trung cấp: Y sĩ Y học cổ truyền, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên 

PHCN.
2. Danh sách người hướng dẫn thực hành và nội dung hướng dẫn thực hành: 

Đính kèm phụ lục I.
3. Các nội dung thực hành được ký hợp đồng hợp tác với cơ sở thực hành khác 

(nếu có):  Không.

       4. Số lượng người thực hành có thể tiếp nhận để hướng dẫn thực hành: 30 

người trong cùng thời điểm đăng ký thực hành ở một khoa.

5. Chi phí hướng dẫn thực hành: 400.000 đồng/ học viên/ tháng. 
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Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch cam kết và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về các nội dung đã công bố. 

   Tài liệu gửi kèm theo Bản công bố.

  Nơi nhận:                                                                                 KT. GIÁM ĐỐC
 - Như trên (để b/c);                                                                                          PHÓ GIÁM ĐỐC
 - BGĐ BV (để chỉ đạo);
 - Lưu: VT, KHTH-ĐD&DD.                                                                                       

                                                     

                                                                                                                    Quách Hữu Thái
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PHỤ LỤC I
DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

(Ban hành kèm theo Bản công bố số:         /CB-YHCT ngày 18 tháng 8 năm 2026)

STT HỌ VÀ TÊN Số CCHN Ngày cấp 
CCHN Nơi cấp Văn bằng 

chuyên môn Phạm vi HĐ CM Đối tượng 
hướng dẫn

1 Quách Hữu Thái 000726 /LĐ-
CCHN 13/9/2013 Sở Y Tế 

Lâm Đồng
Bác Sỹ  CKI 

YHCT Ngoại khoa YHCT
Thạc sỹ, Bác 

sĩ CKI, Bác sỹ 
YHCT

2 Phạm Hữu Hòa 00002/LĐ- 
CCHN 01/11/2012 Sở Y Tế 

Lâm Đồng
Bác Sỹ  CKI 

YHCT Y học cổ truyền
Thạc sỹ, Bác 

sĩ CKI, Bác sỹ 
YHCT

3 Trần Thị Tiến 000708/LĐ-
CCHN 13/9/2013 Sở Y Tế 

Lâm Đồng
Bác Sỹ  CKII 

YHCT Y học cổ truyền
Thạc sỹ, Bác 

sĩ CKI, Bác sỹ 
YHCT

4 Nguyễn Thị Kiều 
Oanh

000014 /LĐ-
CCHN 01/11/2012 Sở Y Tế 

Lâm Đồng
Thạc sỹ 
YHCT Y học cổ truyền

Thạc sỹ, Bác 
sĩ CKI, Bác sỹ 

YHCT

5 Nguyễn Thị Nhu 
Trang

003857/LĐ-
CCHN 07/05/2018 Sở Y Tế 

Lâm Đồng
Bác Sỹ  CKI 

YHCT Y học cổ truyền Bác sĩ, Y sỹ 
YHCT

6 Đoàn Ngọc 
Khanh

000135 /LĐ-
CCHN 07/12/2012 Sở Y Tế 

Lâm Đồng
Bác Sỹ  CKI 

YHCT Y học cổ truyền Bác sĩ, Y sỹ 
YHCT

7 Tạ Quang Tuất 000020 /LĐ-
CCHN 01/11/2012 Sở Y Tế 

Lâm Đồng
Bác Sỹ  CKI 

YHCT Y học cổ truyền Bác sĩ, Y sỹ 
YHCT

8 Nguyễn Văn 
Hoành

0002972 /LĐ-
CCHN 12/7/2012 Sở Y Tế 

Lâm Đồng
Bác Sỹ  CKI 

YHCT Y học cổ truyền Bác sĩ, Y sỹ 
YHCT

9 Phạm Văn Tuấn 
Anh

000452 /LĐ-
CCHN 22/4/2013 Sở Y Tế 

Lâm Đồng
Bác Sỹ  CKI 

YHCT Y học cổ truyền Bác sĩ, Y sỹ 
YHCT

10 Nguyễn Đình 
Hiếu

000691/LĐ- 
CCHN 23/5/2022 Sở Y Tế 

Lâm Đồng
Bác sỹ 
YHCT Ngoại khoa YHCT Bác sĩ, Y sỹ 

YHCT

11 Nguyễn Thị 
Quỳnh

004682/LĐ-
CCHN 28/12/2021 Sở Y Tế 

Lâm Đồng
Bác Sỹ  CKI 

YHCT Y học cổ truyền Bác sĩ, Y sỹ 
YHCT
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12 Nguyễn Văn 
Minh

000136 /LĐ-
CCHN 08/8/2017 Sở Y Tế 

Lâm Đồng
Bác Sỹ  CKI 

YHCT
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
YHCT/ Phục hồi chức năng

Bác sĩ, Y sỹ 
YHCT

13 Phạm Thị Diệp 000015/LĐ-
CCHN 01/11/2012 Sở Y Tế 

Lâm Đồng Bác Sỹ  CKI Y học cổ truyền Bác sĩ, Y sỹ 
YHCT

14 Vũ Dũng 000700 /LĐ-
CCHN 13/9/2013 Sở Y Tế 

Lâm Đồng
Bác Sỹ  CKI 

YHCT Y học cổ truyền Bác sĩ, Y sỹ 
YHCT

15 Trần Thị Thu 
Thảo

003858 /LĐ-
CCHN 05/07/2018 Sở Y Tế 

Lâm Đồng
Bác Sỹ  CKI 

YHCT
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 
YHCT/ Phục hồi chức năng

Bác sĩ, Y sỹ 
YHCT

16 Phạm Duy 
Phương 612/QĐ-SYT 24/12/2014 Sở Y Tế 

Lâm Đồng
Bác Sỹ  CKI 

YHCT Y học cổ truyền Bác sĩ, Y sỹ 
YHCT

17 Lê Duy Thăng

001892/LĐ-
CCHN

Quyết định số 
360/QĐ-YHCT

25/01/2014

- Sở Y Tế 
Lâm Đồng
- Bệnh viện 
YHCT 
Phạm Ngọc 
Thạch

- Thạc sỹ 
Nội khoa
- Chứng chỉ 
Hồi sức cấp 
cứu và 
chống độc

Nội khoa
Cấp cứu – Hồi sức

Bác sĩ, Y sỹ 
YHCT

18 Lê Thanh Hải 000690/LĐ-
CCHN 13/9/2013 Sở Y Tế 

Lâm Đồng
CN Điều 

dưỡng Đa khoa Điều dưỡng

19 Đinh Thị Nhung 000717 /LĐ-
CCHN 13/9/2013 Sở Y Tế 

Lâm Đồng
CN Điều 

dưỡng Đa khoa Điều dưỡng

20 Nguyễn Thị 
Xuân

003762 /LĐ-
CCHN 28/3/2018 Sở Y Tế 

Lâm Đồng
CN Điều 

dưỡng

Thực hiện phạm vi hoạt động 
chuyên môn theo quy định tại Thông 
tư 26/2015/TTLT-BYT-23BNV quy 
định mã số, tiêu chuẩn chức danh 
điều dưỡng

Điều dưỡng

21 Đặng Thị Huyền 0002472 /LĐ-
CCHN 10/11/2014 Sở Y Tế 

Lâm Đồng
CN Điều 

dưỡng Đa khoa Điều dưỡng

22 Vũ Đại Dương 003351/LĐ-
CCHN 4/18/2017 Sở Y Tế 

Lâm Đồng
CN Điều 

dưỡng

Theo quy định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh điều dưỡng

Điều dưỡng
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23 Trương Thị 
Hồng Vân

003355 /LĐ-
CCHN 24/10/2022 Sở Y Tế 

Lâm Đồng
CN Điều 

dưỡng

Theo quy định tại Thông tư 
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 
07/10/2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh điều dưỡng

Điều dưỡng

24 Đặng Thị Lan 
Hương

000730 /LĐ-
CCHN 13/9/2013 Sở Y Tế 

Lâm Đồng
CN Điều 

dưỡng Đa khoa Điều dưỡng

25 Võ Quang Tùng 000878/ LĐ-
CCHN 28/10/2013 Sở Y Tế 

Lâm Đồng Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng KTV PHCN
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